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Số: /QĐ-TTPVHCC Hà Nội, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong 

lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Công Thương Hà Nội

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
 THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Luật Tiếp cận thông tin số 104/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

Kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 
tục hành chính; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định 3361/QĐ-BCT ngày 18/11/2025 của Bộ Công Thương 
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ban hành trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định 3666/QĐ-BCT ngày 17/12/2025 của Bộ Công Thương 
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ban hành trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 09/01/2026 của Chủ tịch UBND 
thành phố Hà Nội về việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ủy quyền thực hiện 
một số nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 57/2025/QĐ-UBND ngày 22/9/2025 của Ủy ban 
nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 2804/QĐ-UBND 
ngày 19/5/2023 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Sở Công Thương Hà Nội; số 3494/QĐ-UBND ngày 
05/7/2023 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công Thương thành phố Hà 
Nội; số 4683/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 về việc ủy quyền cho Sở Công Thương 
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thành phố Hà Nội giải quyết một số thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất nhập khẩu 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội tại Văn 
bản số 8519/SCT-XNK  ngày  31/12/2025,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục 02 thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Sở Công Thương Hà Nội (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Danh mục thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này thay thế thủ tục 

số thứ tự 04 Phụ lục I; thủ tục số thứ tự 01 Phụ lục II ban hành kèm theo danh 
mục thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1284/QĐ-TTPVHCC 
ngày 12/9/2025 của Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố về việc công 
bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực xuất nhập khẩu 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội. 

Điều 3. Sở Công Thương có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên 
quan, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính đã được công 
bố tại Quyết định này, đề xuất Trung tâm phục vụ Hành chính công Thành phố 
ban hành quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính theo 
quy định.

Điều 4. Sở Công Thương, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, 
các Sở, ban, ngành Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương; 
- Thường trực: Thành ủy, HĐND; 
- UBND TP: Chủ tịch, Các PCT UBND Thành phố; 
- Trung tâm PVHCC: GĐ, PGĐ, các phòng, đơn vị 
thuộc Trung tâm;
- Lưu: VT, KSTTHC(T.Trang).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Văn Phúc



Phụ lục 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI 
(Kèm theo Quyết định số ………../QĐ-TTPVHCC ngày …../…../2026 của Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội)

STT Mã 
TTHC

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Cách thức 
thực hiện

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý

I. Lĩnh vực Xuất nhập khẩu

1. 1.000603

Cấp Giấy chứng 
nhận xuất xứ hàng 
hóa (C/O) ưu đãi 
mẫu AK

06 giờ làm việc đối 
với cấp C/O online; 
08 giờ làm việc đối 

với cấp C/O bản 
giấy; 24 giờ làm 

việc đối với cấp C/O 
qua bưu điện

Phòng 107- Nơi 
tiếp nhận và trả 
kết quả cấp C/O- 
Sở Công 
Thương Hà Nội 
(331- Cầu Giấy- 
Hà Nội).

Lựa chọn một trong 
các cách thức:
- Nộp hồ sơ trực 
tuyến qua địa chỉ:  
www.ecosys.gov.vn
- Nộp hồ sơ trực 
tiếp;
- Nộp hồ sơ qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích;

60.000 
đồng

Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 
08/3/2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Quản lý ngoại thương 
về xuất xứ hàng hóa; Nghị định số 
146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương mại; Thông tư số 
05/2018/TT-BCT ngày 03/4/2018 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy định về xuất xứ hàng hóa;  
Thông tư số 44/2023/TT-BCT ngày 
29/12/2023 của Bộ Công Thương 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 05/2018/TT-BCT; 
Thông tư số 49/2025/TT-BCT ngày 
09/9/2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định quy tắc xuất xứ 
hàng hóa trong Hiệp định Thương 
mại hàng hóa thuộc Hiệp định 
khung về hợp tác kinh tế toàn diện 
giữa Chính phủ các nước thành viên 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 
và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc; 

http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn


2

STT Mã 
TTHC

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Cách thức 
thực hiện

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý

Quyết định 3666/QĐ-BCT ngày 
17/12/2025 của Bộ Công Thương 
về việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung ban hành 
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương; Quyết định số 
4683/QĐ-UBND ngày 10/9/2025 
về việc ủy quyền cho Sở Công 
Thương thành phố Hà Nội giải 
quyết một số thủ tục hành chính lĩnh 
vực Xuất nhập khẩu thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội;

2. 1.000400

Cấp Chứng thư 
xuất khẩu cho hàng 
dệt may xuất khẩu 
sang Mê-hi-cô

Thông báo kết quả 
xét duyệt hồ sơ trên 
hệ thống điện tử 
trong 08 giờ làm việc 
kể từ ngày nhận 
được bộ hồ sơ đầy đủ 
của thương nhân và 
trả Chứng thư xuất 
khẩu trong thời hạn 
02 (hai) ngày làm 
việc kể từ ngày 
thông báo chấp nhận 
cấp Chứng thư xuất 

Phòng 107- Nơi 
tiếp nhận và trả 
kết quả cấp C/O- 
Sở Công 
Thương Hà Nội 
(331- Cầu Giấy- 
Hà Nội).

Lựa chọn một trong 
các cách thức:
- Nộp hồ sơ trực 
tuyến qua địa chỉ:  
www.ecosys.gov.vn
- Nộp hồ sơ trực 
tiếp;
- Nộp hồ sơ qua 
dịch vụ bưu chính 
công ích;

Không 
thu 
phí

Luật Quản lý ngoại thương số 
05/2017/QH14; Nghị quyết số 
72/2018/QH14 ngày 12 tháng 11 
năm 2018 của Quốc hội về việc phê 
chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện 
và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
và các văn kiện có liên; Nghị định 
số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Quản 
lý ngoại thương; Nghị định số 
31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 
năm 2018 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Quản lý ngoại thương 
về xuất xứ hàng hóa; Nghị định số 

http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
http://www.ecosys.gov.vn
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STT Mã 
TTHC

Tên thủ tục hành 
chính

Thời hạn 
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Cách thức 
thực hiện

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý

khẩu. 146/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 
của Chính phủ quy định về phân 
quyền, phân cấp trong lĩnh vực công 
nghiệp và thương mại; Quyết định 
3666/QĐ-BCT ngày 17/12/2025 
của Bộ Công Thương về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung ban hành trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương;  
Thông tư số 55/2025/TT-BCT ngày 
28 tháng 11 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 
07/2019/TT-BCT ngày 19 tháng 4 
năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định về xuất khẩu hàng 
dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp 
định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương; Quyết 
định số 4683/QĐ-UBND ngày 
10/9/2025 về việc ủy quyền cho Sở 
Công Thương thành phố Hà Nội 
giải quyết một số thủ tục hành chính 
lĩnh vực Xuất nhập khẩu thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội.
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